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CATALOGUE KNB BEARING



VỀ KHANG NINH CHÚNG TÔI
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Công ty TNHH XNK Khang Ninh được thành lập vào
năm 2014, trụ sở chính tại Hải Phòng, là công ty
thương mại chuyên về nhập khẩu và phân phối các
linh kiện, thiết bị, máy móc công nghiệp.
Đội ngũ ban lãnh đạo của Khang Ninh đã có hơn 15
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cùng các nhân
sự trẻ năng động, nhiệt huyết, Khang Ninh tự tin
đang có hệ thống những nhà cung cấp với chất
lượng hàng đảm bảo và giá thành tốt nhất thị
trường, đáp ứng mọi mong muốn của Quý khách
hàng.
Khách hàng của chúng tôi thuộc nhiều lĩnh vực sản
xuất, đặc biệt là lĩnh vực Thép và Xi măng như: Tập
đoàn Hòa Phát, Posco, Xi măng Vicem Hải Phòng, Xi
măng Duyên Hà, Xi măng Đồng Lâm...
Chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực và sáng tạo với
mong muốn trở thành đối tác đáng tin cậy của mọi
khách hàng. Phương châm hoạt động của Khang
Ninh :” Sự hài lòng của khách hàng là niềm hạnh
phúc của chúng tôi.”
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Trong quá trình làm việc và hỗ trợ khách hàng, chúng
tôi nhận thấy rằng Vòng bi- một sản phẩm tiêu hao
có mặt trong hầu hết mọi thiết bị công nghiệp vẫn
luôn là một bài toán về chi phí và chất lượng với các
Nhà máy. Từ đó, Khang Ninh ấp ủ mong muốn mang
đến một sản phẩm vòng bi ưu việt, là giải pháp tuyệt
vời cho bài toán này.
Sau nhiều năm hợp tác với các nhà máy sản xuất
vòng bi lớn ở Trung Quốc, đến tận nơi thăm và khảo
sát dây chuyền, máy móc thiết bị của họ, chúng tôi
đã lựa chọn ra những đối tác đáng tin cậy, hợp tác với
những Nhà máy lớn có hệ thống sản xuất hiện đại.
Khang Ninh vui mừng chào đón Vòng bi KNB- vòng
bi mang thương hiệu riêng của chúng tôi.

KNB - THƯƠNG HIỆU VÒNG
BI CỦA CHÚNG TÔI



MỘT SỐ DÒNG SẢN
PHẨM VÒNG BI KNB



03

Vòng bi cầu rãnh sâu (Deep Grove Ball Bearing) là loại vòng bi được sử dụng
rộng rãi nhất và đặc biệt linh hoạt, bao gồm loại không có nắp chắn, có nắp
chắn bằng thép hoặc cao su và có rãnh chặn. Vòng bi này có ma sát thấp và
được tối ưu hóa để giảm tiếng ồn, độ rung thấp cho phép tốc độ quay cao.
Chúng chịu được tải trọng hướng tâm và hướng trục theo cả hai hướng, dễ lắp
đặt và ít phải bảo trì hơn các loại vòng bi khác. 

Vị trí sử dụng : Động cơ điện , động cơ ô tô, moay ơ  bánh xe,  điều khiển
tự động hóa,...
Một số mã cơ bản:  6203, 6205 2Z, 6308 2Z, 6310 2RS, 6405,...

01 VÒNG BI CẦU RÃNH SÂU
(DEEP GROVE BALL BEARING)



02 VÒNG BI CẦU TIẾP XÚC GÓC
(ANGULAR CONTACT BALL BEARING)

03

Vòng bi cầu tiếp xúc góc thích hợp với ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao và
chịu được tốc độ cao tốt. Loại vòng bi này được thiết kế để chịu tải trọng hỗn
hợp. Có loại vòng bi cầu tiếp xúc góc một dãy và vòng bi cầu tiếp xúc góc ghép
đôi. Góc tiếp xúc chuẩn là 15 độ, 30 độ và 40 độ. Vòng bi có góc tiếp xúc nhỏ
hơn thích hợp hơn với ứng dụng có tóc độ quay cao. Vòng bi có góc tiếp xúc
lớn hơn thì có sức chịu tải trọng hướng trục tốt hơn.

Vị trí sử dụng: Máy bơm công nghiệp, hộp số, máy nén khí, động cơ
điện & máy phát điện công nghiệp, xe tải, xe đầu kéo và xe buýt, trục
chính máy công cụ (máy tiện, máy phay, máy CNC), robot công nghiệp,
cánh tay máy tự động...
Một số mã cơ bản: 7312 ACM, 7318 BM, 7320BM, 3308 M, 3310 M, ...



03 VÒNG BI CẦU TỰ LỰA
(SELF ALIGNING BALL BEARING)

03

Vòng bi cầu tự lựa có cấu tạo bao gồm hai dãy bi cầu, vòng trong, vòng ngoài,
vòng cách và các nắp chắn (tùy chọn). Vòng trong của nó sẽ có cấu tạo 2 rãnh
sâu tách biệt, vòng ngoài sẽ có một rãnh chung. cấu tạo này giúp vòng bi có
khả năng chịu được sự sai lệch khi lắp đặt hay còn gọi là khả năng tự lựa, tự
điều chỉnh của vòng bi. 

Vị trí sử dụng: Quạt công  nghiệp, máy nông nghiệp,  dây chuyền thực
phẩm, dây chuyền xử lý vật liệu, máy móc ngành giấy...
Một số mã cơ bản: 1210, 1211, 1216, 1315, 2222 KM, 2318, ...



04 VÒNG BI ĐŨA TRỤ
( CYLINDRICAL ROLLER BEARING)

Vòng bi đũa trụ là loại vòng bi có con lăn hình trụ, tiếp xúc trên một đường
thẳng với mặt lăn. Vòng bi này thích hợp với những ứng dụng mang tải trọng
hướng tâm lớn và có tải va đập, chúng được chia ra làm 2 loại khác nhau là
loại đũa trụ 1 dãy và 2 dãy.

Vị trí sử dụng:  Hộp số công nghiệp,  động cơ điện lớn, máy cán thép,
máy ép, con lăn máy nghiền trong ngành xi măng, trục chính máy
công cụ (máy tiện, máy phay),  tuabin gió...
Một số mã cơ bản: N204, N205, NJ211 EM, NUP208, NN3040,
NNU4930... 



05 VÒNG BI CÔN
(TAPERED ROLLER BEARING)
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Vòng bi côn là loại vòng bi có khả năng chịu tải trọng hướng trục và hướng
tâm lớn. Chúng được thiết kế với các con lăn hình côn, giúp phân bổ tải trọng
đồng đều và hoạt động ổn định trong môi trường tải nặng. 

Vị trí sử dụng:  Hộp số, moay ơ bánh xe, trục truyền động, máy cán
thép, máy nghiền, máy nén khí, hệ thống băng tải, thiết bị khoan, máy
sàng, máy kéo, máy gặt đập liên hợp...
Một số mã cơ bản: 30208, 30307,  32207, 32011, 33213, ...



03

Vòng bi tang trống hay còn gọi là vòng bi chặn trục tự lựa có các viên bi hình
tang trống. Vòng bi tang trống hai dãy tự lựa là loại vòng bi không thể tách
rời. Chúng được sản xuất với nhiều kích thước khác nhau. Vòng bi tang trống
hai dãy tự lựa được sản xuất với lỗ trụ và lỗ côn. Vòng bi được lắp thẳng vào
trục hình trụ, hoặc lắp đè lên ống lót đối với trục hình côn. Đây là loại vòng bi
có khả năng chịu tải trọng lớn.

Vị trí sử dụng:  Hộp số, động cơ lớn, máy nghiền, máy móc khai thác
mỏ, xây dựng...
Một số mã cơ bản: 22212 CAW33, 22213 CAKW33,  22220CA,
24060CAW33...

06 VÒNG BI TANG TRỐNG
(SPHERICAL ROLLER BEARING)

TƯ VẤN GIẢI
PHÁP, SỬA
CHỮA HỆ
THỐNG THỦY
LỰC VÀ KHÍ NÉN



07 CÁC LOẠI VÒNG BI CHẶN
(THRUST BEARINGS)

03

Vòng bi chặn là loại vòng bi chuyên dụng, chịu tải trọng dọc trục (theo
phương thẳng đứng hoặc hướng trục) và ít chịu tải hướng kính. Chúng
thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu truyền tải dọc trục như hộp
số, trục quay, máy nén khí, v.v.

https://thietbicongnghiepvb60.com/uncategorized/cac-ung-dung-cua-vong-bi/


08 BẠC LÓT, GỐI ĐỠ  VÀ CÁC SẢN PHẨM
KHÁC

https://thietbicongnghiepvb60.com/uncategorized/cac-ung-dung-cua-vong-bi/


HỆ THỐNG
KHÁCH HÀNG

Khách hàng của Khang Ninh trải rộng khắp cả nước với
đa dạng các ngành nghề sản xuất khác nhau.



Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty TNHH XNK Khang
Ninh chúng tôi luôn nỗ lực hết mình, bằng tất cả nhiệt huyết và sự
tận tâm để đem tới cho khách hàng những sản phẩm tối ưu cùng
dịch vụ hỗ trợ tốt nhất. Thành quả sau những cố gắng không ngừng
nghỉ ấy, Khang Ninh cũng đã nhận được sự tin tưởng và ủng hộ rất
nhiều từ Quý khách hàng. 
Trong tương lai, với sức trẻ, sáng tạo cùng sự chuyên nghiệp, tin
rằng Khang Ninh sẽ ngày càng vươn xa và phát triển hơn nữa.
Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quý khách hàng đã
quan tâm và ủng hộ Khang Ninh. Mong rằng, chúng tôi sẽ luôn
được đồng hành cùng Quý khách hàng trên chặng đường phát triển
bền vững và vươn tới thành công. 
Kính chúc Quý khách hàng thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và
thành đạt!
CÔNG TY TNHH XNK KHANG NINH

LỜI CẢM ƠN



CÔNG TY TNHH XNK KHANG NINH
KHANG NINH IMPORT-EXPORT CO., LTD.

Trụ sở chính : 3A/919 Thiên Lôi, Phường Lê Chân, Thành
phố Hải Phòng, Việt Nam.
Hotline: 0904.131.398
Email : vongbi03.khangninh@gmail.com
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